
Khóa K68 K69

Mốc điểm để xét 3,40 61.000.000

TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh

Số 

TC 

ĐK

TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú
Số tiền HB 

(đ)

1 KTNL 24022504  Lê Cao Chính  13/06/2006  21 3,86 Xuất sắc Xuất sắc 21.000.000

2 KTNL 24022544  Trần Minh Huy  26/10/2006  21 3,43 Xuất sắc Giỏi 20.000.000

3 KTNL 24022536  Nguyễn Phi Hùng  26/01/2006  21 3,40 Xuất sắc Giỏi 20.000.000

#N/A 61.000.000

4 KTNL 24022530  Trần Minh Hiếu  22/04/2006  21 3,10 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

5 KTNL 24022495  Hà Nguyên An  31/07/2006  21 3,02 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

6 KTNL 24022500  Nguyễn Thị Ngọc Ánh  08/06/2006  21 3,01 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

7 KTNL 24022553  Phạm Thanh Lịch  23/03/2006  21 3,00 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

8 KTNL 24022525  Nguyễn Duy Hiếu  28/01/2006  21 2,95 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

9 KTNL 24022584  Nguyễn Thị Trúc  03/01/2006  21 2,90 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

10 KTNL 24022545  Nguyễn Hoàng Khải  01/07/2006  21 2,88 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

11 KTNL 24022563  Đỗ Hà My  16/05/2006  21 2,88 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

12 KTNL 24022594  Vũ Tiến Vọng  28/08/2006  21 2,88 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

13 KTNL 24022517  Lê Phạm Trường Giang  14/11/2006  21 2,83 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

14 KTNL 24022528  Nguyễn Minh Hiếu  19/07/2006  21 2,81 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

15 KTNL 24022526  Nguyễn Hoàng Trung Hiếu  10/05/2006  21 2,79 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

16 KTNL 24022523  Bùi Minh Hiếu  16/07/2006  21 2,76 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

17 KTNL 24022512  Vũ Lê Anh Đức  20/05/2006  21 2,71 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

18 KTNL 24022581  Phạm Minh Tân  02/06/2006  21 2,70 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

19 KTNL 24022550  Trần Đăng Khoa  03/06/2006  21 2,69 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

20 KTNL 24022498  Nguyễn Việt Anh  23/09/2006  21 2,67 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

21 KTNL 24022576  Cao Văn Quang  24/10/2006  21 2,67 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

22 KTNL 24022515  Lê Quốc Duy  10/09/2006  21 2,62 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

23 KTNL 24022587  Trịnh Tiến Trường  13/09/2006  21 2,62 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét
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24 KTNL 24022597  Đoàn Văn Xuân  11/03/2006  21 2,62 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

25 KTNL 24022547  Lê Nam Khánh  07/12/2006  21 2,60 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

26 KTNL 24022589  Phùng Nghĩa Xuân Tú  06/03/2006  21 2,60 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

27 KTNL 24022532  Đặng Trần Minh Hoàng  19/10/2006  21 2,60 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

28 KTNL 24022540  Trương Quang Hưng  11/02/2004  21 2,57 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

29 KTNL 24022578  Phạm Tôm Sơn  30/11/2006  21 2,57 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

30 KTNL 24022499  Trần Tuấn Anh  16/09/2006  21 2,55 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

31 KTNL 24022558  Lê Thành Long  15/12/2006  21 2,55 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

32 KTNL 24022560  Vũ Trần Vân Ly  30/01/2006  21 2,55 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

33 KTNL 24022527  Nguyễn Minh Hiếu  03/07/2006  16 2,53 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

34 KTNL 24022557  Dương Quang Lộc  25/11/2006  21 2,52 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

35 KTNL 24022503  Nguyễn Minh Chiến  22/06/2006  21 2,48 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

36 KTNL 24022593  Nguyễn Quốc Việt  09/01/2006  21 2,48 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

37 KTNL 24022516  Vũ Tiến Duy  01/01/2006  21 2,48 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

38 KTNL 24022521  Trần Đức Hân  28/12/2006  21 2,45 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

39 KTNL 24022531  Lê Hữu Hòa  04/01/2006  21 2,43 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

40 KTNL 24022552  Vũ Trung Kiên  21/07/2006  21 2,41 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

41 KTNL 24022543  Hồ Gia Huy  07/07/2006  21 2,40 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

42 KTNL 24022572  Lê Hồng Phong  13/04/2006  21 2,40 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

43 KTNL 24022595  Mai Lưu Nguyên Vũ  07/11/2006  21 2,38 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

44 KTNL 24022590  Lê Đình Tùng  20/12/2006  21 2,38 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

45 KTNL 24022555  Phan Thế Linh  25/10/2006  21 2,36 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

46 KTNL 24022569  Nguyễn Phúc Nguyên  15/01/2006  21 2,33 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

47 KTNL 24022514  Đỗ Minh Dương  04/10/2006  21 2,33 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

48 KTNL 24022556  Trương Tú Linh  06/12/2006  21 2,33 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

49 KTNL 24022577  Ngô Nam Quốc  08/12/2006  21 2,31 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

50 KTNL 24022562  Nguyễn Thông Minh  22/12/2006  21 2,31 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

51 KTNL 24022561  Nguyễn Đức Mạnh  27/02/2006  21 2,29 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

52 KTNL 24022585  Vũ Việt Trung  05/01/2006  21 2,29 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét
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53 KTNL 24022568  Nguyễn Thị Ngọc  24/05/2006  21 2,29 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

54 KTNL 24022535  Nguyễn Nam Hùng  10/01/2006  21 2,26 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

55 KTNL 24022534  Trương Minh Hoàng  25/09/2006  21 2,26 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

56 KTNL 24022538  Hoàng Phúc Hưng  10/01/2006  21 2,21 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

57 KTNL 24022546  Lưu Văn Khang  13/06/2006  21 2,21 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

58 KTNL 24022548  Nguyễn Khắc Khánh  29/05/2006  21 2,21 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

59 KTNL 24022505  Nguyễn Văn Cường  30/08/2006  21 2,19 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

60 KTNL 24023099  Nguyễn Bá Lê Duy  18/09/2006  21 2,19 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

61 KTNL 24022596  Phạm Minh Vũ  07/09/2006  21 2,17 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

62 KTNL 24022583  Vũ Minh Tiến  25/06/2006  21 2,12 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

63 KTNL 24022570  Quan Minh Nhật  27/08/2006  21 2,12 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

64 KTNL 24022541  Vũ Ngọc Hưng  04/11/2006  21 2,10 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

65 KTNL 24022508  Tạ Văn Đạt  22/10/2006  21 2,07 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

66 KTNL 24022522  Nguyễn Khắc Hạnh  12/06/2006  21 2,07 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

67 KTNL 24022497  Nguyễn Tuấn Anh  22/03/2006  21 2,00 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

68 KTNL 24022567  Lý Thị Bích Ngọc  12/02/2006  21 2,00 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

69 KTNL 24022502  Đỗ Gia Bảo  01/03/2006  21 1,98 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

70 KTNL 24022537  Phạm Mạnh Hùng  27/01/2006  21 1,95 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

71 KTNL 24022506  Nguyễn Hải Đăng  17/04/2006  21 1,95 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

72 KTNL 24022510  Phạm Anh Đức  13/02/2006  21 1,95 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

73 KTNL 24022564  Lê Trung Nam  29/01/2006  21 1,95 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

74 KTNL 24022507  Phan Tiến Đạt  09/03/2006  21 1,93 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

75 KTNL 24022529  Nguyễn Minh Hiếu  13/04/2006  21 1,93 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

76 KTNL 24022533  Nguyễn Hữu Hoàng  19/01/2006  21 1,93 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

77 KTNL 24022549  Trần Gia Khánh  06/09/2006  21 1,93 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

78 KTNL 24022565  Nguyễn Trọng Nghĩa  04/10/2006  21 1,90 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

79 KTNL 24022574  Nguyễn Thế Quân  20/09/2006  21 1,89 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

80 KTNL 24022496  Lê Tuấn Anh  28/10/2006  21 1,88 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

81 KTNL 24022566  Trần Trọng Nghĩa  06/08/2006  21 1,86 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét
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82 KTNL 24022580  Thái Văn Tài  07/01/2006  21 1,81 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

83 KTNL 24022513  Nguyễn Tiến Dũng  14/02/2006  21 1,74 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

84 KTNL 24022573  Nguyễn Hoàng Quân  01/11/2006  21 1,71 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

85 KTNL 24022539  Nguyễn Thế Hưng  19/11/2006  21 1,69 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

86 KTNL 24022524  Nguyễn Đức Hiếu  04/05/2006  21 1,69 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

87 KTNL 24022518  Vũ Trường Giang  09/03/2006  21 1,62 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

88 KTNL 24022519  Trần Đức Hà  17/04/2006  21 1,57 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

89 KTNL 24022592  Trần Thanh Tùng  17/01/2006  21 1,55 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

90 KTNL 24022511  Phan Huy Đức  03/04/2006  21 1,52 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

91 KTNL 24022509  Lê Doãn Đức  08/12/2006  21 1,48 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

92 KTNL 24022551  Nguyễn Trung Kiên  25/06/2006  21 1,48 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

93 KTNL 24022579  Phùng Thế Tài  03/05/2006  21 1,36 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

94 KTNL 24022586  Nguyễn Ngọc Trường  06/09/2006  21 1,31 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

95 KTNL 24022575  Trần Minh Quân  10/10/2006  21 1,26 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

96 KTNL 24022559  Nguyễn Thanh Long  22/05/2006  21 1,14 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

97 KTNL 24022588  Đoàn Quốc Trưởng  11/09/2006  21 0,83 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét


